
Phụ lục số 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:              /BC-UBND ngày     tháng 12 năm 2023 của UBND xã Đại Hợp)
Đơn vị tính: Triệu đồng
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VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ 49,154.3 49,154.3 27,124.6 15,541.5 0.0 15,541.5 6,231.0 0.0 6,231.0 6,231.0 0.0 6,231.0 1,500.0 7,731.0

I Dự án đã hoàn thành 45,835.1 45,835.1 26,324.6 13,180.3 0.0 13,180.3 5,931.0 0.0 5,931.0 5,931.0 0.0 5,931.0 1,500.0 7,431.0

1
Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường
Mầm non (giai đoạn 1)

11/2017 -
9/2018

4,270.6 4,270.6 3,227.2 1,150.0 1,150.0 300.0 300.0 300.0 300.0 100% 300.0 100%

2
Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường
Mầm non (giai đoạn 2)

9/2018 -
11/2019

3,566.5 3,566.5 2,365.6 1,200.0 1,200.0 513.3 513.3 513.3 513.3 100% 513.3 100%

3
Nhà hiệu bộ và phòng học 3 tầng
trường Mầm non

12/2019 -
8/2020

8,959.5 8,959.5 4,038.5 2,500.0 2,500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 100% 500.0 1,000.0 100%

4
Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường
Mầm non

9/2021 -
3/2022

6,130.5 6,130.5 3,200.0 2,000.0 2,000.0 300.0 300.0 300.0 300.0 100% 500.0 800.0 100%

5
Cải tạo sân, đường, rãnh thoát nước,
bồn cây UBND xã

01/2019 -
3/2019

880.3 880.3 548.9 319.0 319.0 260.0 260.0 260.0 260.0 100% 260.0 100%

6 Nhà văn hóa trung tâm xã
01/2020 -

7/2020
10,075.9 10,075.9 7,005.0 2,900.0 2,900.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 100% 500.0 2,000.0 100%

7 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ
5/2020 -
11/2020

4,098.0 4,098.0 1,139.4 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 100% 1,500.0 100%

8
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã từ
cầu Lẻ đến cống Bía

6/2019 -
10/2020

7,416.7 7,416.7 4,500.0 1,500.0 1,500.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100% 1,000.0 100%

9
Cải tạo mái 3 tầng 12 phòng trường
THCS

9/2020 -
10/2020

437.1 437.1 300.0 111.3 111.3 57.7 57.7 57.7 57.7 100% 57.7 100%

II Dự án chuyển tiếp 3,319.2 3,319.2 800.0 2,361.2 0.0 2,361.2 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 0.0 300.0

1
Công trình phụ trợ trường mầm non
(Thôn Quảng Giang)

4/2019 -
10/2023

3,319.2 3,319.2 800.0 2,361.2 2,361.2 300.0 300.0 300.0 300.0 100% 300.0 100%

III Dự án khởi công mới
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